
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN

Chương trình AVTQ

STT MSSV Họ và Tên Cấp độ Lớp Lớp dự thi Ca thi Phòng thi Cơ sở
Ngày thi 

(Part 1-3)

Ngày thi 

(Part 4)

1 22400755 Nguyễn Thị Lan Anh EII 1 2500 EII 1_2500 07:00 - 09:30 018 Thành Thái 05/05/2025 06/05/2025

2 22403021 Đoàn Thị Ngọc Dung EII 1 2500 EII 1_2500 07:00 - 09:30 018 Thành Thái 05/05/2025 06/05/2025

3 22400083 Phan Vũ Thuỵ Minh Đoan EII 1 2500 EII 1_2500 07:00 - 09:30 018 Thành Thái 05/05/2025 06/05/2025

4 22400527 Đào Bá Đức EII 1 2500 EII 1_2500 07:00 - 09:30 018 Thành Thái 05/05/2025 06/05/2025

5 22300070 Nguyễn Thị Kim Hoa EII 1 2500 EII 1_2500 07:00 - 09:30 018 Thành Thái 05/05/2025 06/05/2025

6 22403102 Dương Nguyễn Huy Hoàng EII 1 2500 EII 1_2500 07:00 - 09:30 018 Thành Thái 05/05/2025 06/05/2025

7 22400075 Ngũ Hoàng Mỹ Kym EII 1 2500 EII 1_2500 07:00 - 09:30 018 Thành Thái 05/05/2025 06/05/2025

8 22402715 Nguyễn Khánh Ngọc EII 1 2500 EII 1_2500 07:00 - 09:30 018 Thành Thái 05/05/2025 06/05/2025

9 22400786 Lê Nguyên Cát Tiên EII 1 2500 EII 1_2500 (2) 07:00 - 09:30 018 Thành Thái 06/05/2025 05/05/2025

10 22500048 Nguyễn Trần Ngọc Toàn EII 1 2500 EII 1_2500 (2) 07:00 - 09:30 018 Thành Thái 06/05/2025 05/05/2025

11 22207640 Nguyễn Đình Việt Thái EII 1 2500 EII 1_2500 (2) 07:00 - 09:30 018 Thành Thái 06/05/2025 05/05/2025

12 22400045 Nguyễn Lê Vĩnh Thanh EII 1 2500 EII 1_2500 (2) 07:00 - 09:30 018 Thành Thái 06/05/2025 05/05/2025

13 22400078 Võ Thanh Trà EII 1 2500 EII 1_2500 (2) 07:00 - 09:30 018 Thành Thái 06/05/2025 05/05/2025

14 22400079 Đặng Quang Trung EII 1 2500 EII 1_2500 (2) 07:00 - 09:30 018 Thành Thái 06/05/2025 05/05/2025

15 22500056 Lầu Mí Và EII 1 2500 EII 1_2500 (2) 07:00 - 09:30 018 Thành Thái 06/05/2025 05/05/2025

16 22402633 Mai Tuyết Vy EII 1 2500 EII 1_2500 (2) 07:00 - 09:30 018 Thành Thái 06/05/2025 05/05/2025

1 22403149 Ngô Khả Anh EII 1 2600 EII 1_2600 09:50 - 12:20 020 Thành Thái 05/05/2025 06/05/2025

2 22300006 Lưu Thế Đăng EII 1 2600 EII 1_2600 09:50 - 12:20 020 Thành Thái 05/05/2025 06/05/2025

3 22401508 Ngô Hoàng Đức EII 1 2600 EII 1_2600 09:50 - 12:20 020 Thành Thái 05/05/2025 06/05/2025

4 22403002 Đặng Huỳnh Ngọc Hân EII 1 2600 EII 1_2600 09:50 - 12:20 020 Thành Thái 05/05/2025 06/05/2025

5 22500008 Võ Hoàng Sông Hương EII 1 2600 EII 1_2600 09:50 - 12:20 020 Thành Thái 05/05/2025 06/05/2025

6 22200135 Trần Hồng Phương Linh EII 1 2600 EII 1_2600 09:50 - 12:20 020 Thành Thái 05/05/2025 06/05/2025

MỐC THỜI GIAN THI NÓI CUỐI KỲ 
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7 22401564 Trương Hoàng San EII 1 2600 EII 1_2600 (2) 09:50 - 12:20 020 Thành Thái 06/05/2025 05/05/2025

8 22400026 Nguyễn Lê Minh Thư EII 1 2600 EII 1_2600 (2) 09:50 - 12:20 020 Thành Thái 06/05/2025 05/05/2025

9 22000787 Nguyễn Thanh Trúc EII 1 2600 EII 1_2600 (2) 09:50 - 12:20 020 Thành Thái 06/05/2025 05/05/2025

10 22122934 Lê Ngọc Tường Vy EII 1 2600 EII 1_2600 (2) 09:50 - 12:20 020 Thành Thái 06/05/2025 05/05/2025

11 22402758 Văn Tấn Vỹ EII 1 2600 EII 1_2600 (2) 09:50 - 12:20 020 Thành Thái 06/05/2025 05/05/2025

1 22401675 Hoàng Trịnh Thục Chân EII 1 2700 EII 1_2700 13:00 - 15:30 023 Thành Thái 05/05/2025 06/05/2025

2 22401592 Trần Dương Minh Châu EII 1 2700 EII 1_2700 13:00 - 15:30 023 Thành Thái 05/05/2025 06/05/2025

3 22402962 Phạm Hoàng Danh EII 1 2700 EII 1_2700 13:00 - 15:30 023 Thành Thái 05/05/2025 06/05/2025

4 22400053 Lê Văn Khánh Duy EII 1 2700 EII 1_2700 13:00 - 15:30 023 Thành Thái 05/05/2025 06/05/2025

5 22401387 Đặng Thị Hạnh EII 1 2700 EII 1_2700 13:00 - 15:30 023 Thành Thái 05/05/2025 06/05/2025

6 22401956 Nguyễn Gia Hào EII 1 2700 EII 1_2700 13:00 - 15:30 023 Thành Thái 05/05/2025 06/05/2025

7 22400054 Trần Đức Mạnh EII 1 2700 EII 1_2700 13:00 - 15:30 023 Thành Thái 05/05/2025 06/05/2025

8 22402078 Nguyễn Thị Thảo Mi EII 1 2700 EII 1_2700 (2) 13:00 - 15:30 023 Thành Thái 06/05/2025 05/05/2025

9 22401451 Mã Ngọc Nghi EII 1 2700 EII 1_2700 (2) 13:00 - 15:30 023 Thành Thái 06/05/2025 05/05/2025

10 22500036 Nguyễn Ngọc Sang EII 1 2700 EII 1_2700 (2) 13:00 - 15:30 023 Thành Thái 06/05/2025 05/05/2025

11 22207648 Lê Vũ Trường Thành EII 1 2700 EII 1_2700 (2) 13:00 - 15:30 023 Thành Thái 06/05/2025 05/05/2025

12 22400778 Nguyễn Hồng Ngọc Thiên EII 1 2700 EII 1_2700 (2) 13:00 - 15:30 023 Thành Thái 06/05/2025 05/05/2025

13 22400502 Trần Hoài Thư EII 1 2700 EII 1_2700 (2) 13:00 - 15:30 023 Thành Thái 06/05/2025 05/05/2025

14 22400645 Nguyễn Bảo Trọng EII 1 2700 EII 1_2700 (2) 13:00 - 15:30 023 Thành Thái 06/05/2025 05/05/2025

1 22400885 Nguyễn Nhựt Anh EII 2 0100 EII 2_0100 09:50 - 12:20 021 Thành Thái 05/05/2025 06/05/2025

2 22400035 Đoàn Khương Duy EII 2 0100 EII 2_0100 09:50 - 12:20 021 Thành Thái 05/05/2025 06/05/2025

3 22012286 Lê Duy Đức EII 2 0100 EII 2_0100 09:50 - 12:20 021 Thành Thái 05/05/2025 06/05/2025

4 2193949 Lê Thị Kim Hằng EII 2 0100 EII 2_0100 09:50 - 12:20 021 Thành Thái 05/05/2025 06/05/2025

5 2194105 Hoàng Thị Hồng EII 2 0100 EII 2_0100 09:50 - 12:20 021 Thành Thái 05/05/2025 06/05/2025

6 22401138 Nguyễn Võ Quốc Hùng EII 2 0100 EII 2_0100 09:50 - 12:20 021 Thành Thái 05/05/2025 06/05/2025

7 2190364 Tất Huân Huy EII 2 0100 EII 2_0100 09:50 - 12:20 021 Thành Thái 05/05/2025 06/05/2025

8 22004820 Vương Thiên Kim EII 2 0100 EII 2_0100 09:50 - 12:20 021 Thành Thái 05/05/2025 06/05/2025
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9 2199308 Lâm Thị Phương Linh EII 2 0100 EII 2_0100 09:50 - 12:20 021 Thành Thái 05/05/2025 06/05/2025

10 2193241 Phạm Vương Hải Long EII 2 0100 EII 2_0100 09:50 - 12:20 021 Thành Thái 05/05/2025 06/05/2025

11 2191234 Trần Thị Xuân Mai EII 2 0100 EII 2_0100 09:50 - 12:20 021 Thành Thái 05/05/2025 06/05/2025

12 2193937 Lê Thị Thu Ngân EII 2 0100 EII 2_0100 09:50 - 12:20 021 Thành Thái 05/05/2025 06/05/2025

13 22014747 Phạm Thị Thanh Ngân EII 2 0100 EII 2_0100 (2) 09:50 - 12:20 021 Thành Thái 06/05/2025 05/05/2025

14 22205086 Dương Tú Nhi EII 2 0100 EII 2_0100 (2) 09:50 - 12:20 021 Thành Thái 06/05/2025 05/05/2025

15 22140183 Khưu Ngọc Phát EII 2 0100 EII 2_0100 (2) 09:50 - 12:20 021 Thành Thái 06/05/2025 05/05/2025

16 22402719 Huỳnh Phú Quí EII 2 0100 EII 2_0100 (2) 09:50 - 12:20 021 Thành Thái 06/05/2025 05/05/2025

17 22207588 Phạm Minh Tân EII 2 0100 EII 2_0100 (2) 09:50 - 12:20 021 Thành Thái 06/05/2025 05/05/2025

18 22013499 Mai Xuân Tiến EII 2 0100 EII 2_0100 (2) 09:50 - 12:20 021 Thành Thái 06/05/2025 05/05/2025

19 22402700 Cao Quốc Thái EII 2 0100 EII 2_0100 (2) 09:50 - 12:20 021 Thành Thái 06/05/2025 05/05/2025

20 22400678 Võ Trần Minh Thư EII 2 0100 EII 2_0100 (2) 09:50 - 12:20 021 Thành Thái 06/05/2025 05/05/2025

21 2183633 Nguyễn Đinh Ngọc Trân EII 2 0100 EII 2_0100 (2) 09:50 - 12:20 021 Thành Thái 06/05/2025 05/05/2025

22 2190865 Đỗ Thị Thanh Trăm EII 2 0100 EII 2_0100 (2) 09:50 - 12:20 021 Thành Thái 06/05/2025 05/05/2025

23 22012146 Nguyễn Đức Trung EII 2 0100 EII 2_0100 (2) 09:50 - 12:20 021 Thành Thái 06/05/2025 05/05/2025

24 22401955 Vũ Mạnh Trường EII 2 0100 EII 2_0100 (2) 09:50 - 12:20 021 Thành Thái 06/05/2025 05/05/2025

Số SV trễ quá 15 phút:

Số SV quên giấy tờ tùy thân:

Số SV vắng thi:

=> Tổng số SV vắng thi:

* Lưu ý:

khi không mang giấy tờ tùy thân.

SV KHÔNG được sử dụng điện thoại và tài liệu trong phòng thi.

SV KHÔNG được phép dự thi khi đi trễ quá 15 phút so với giờ bắt đầu thi hoặc 

Báo cáo (Ghi số lượng) Ngày 5/5/25 (ghi rõ MSSV) Ngày 6/5/25 (ghi rõ MSSV)
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